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V/v đề nghị đăng tải Dự thảo 

“Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp liên ngành về phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa” 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn 

số 11885/UBND-VX ngày 15/8/2024 về việc giao tham mưu, hoàn chỉnh dự 

thảo Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa,  

 Trên cơ sở ý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số 1734/STP-

XDKTVB ngày 13/8/2024 về việc thực hiện Công văn số 1310/UBND-VX ngày 

25/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, căn cứ các quy định hiện hành của pháp 

luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo 

“Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 

Căn cứ Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

đăng tải dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (có dự thảo Quyết 

định kèm theo) trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân tham gia ý kiến góp ý dự thảo. Cụ thể: 

- Nội dung đăng tải: Để hoàn chỉnh dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa” trước khi ban hành, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức và cá nhân tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá. 

- Thời gian đăng tải: 30 ngày. 

- Địa chỉ nhận góp ý về dự thảo: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư hapt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn 

hoặc bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, địa chỉ 

số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. 

mailto:hapt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh đăng tải dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” để Sở hoàn 

chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TEBĐG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /2024/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống  

bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006;  

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14/11/2022; 

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29/3/2011; 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015. 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực 

gia đình;  

Thực hiện Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-NG ngày 

18/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán; Quy chế phối hợp số 2236/QCPH-LĐTBXH-GDĐT-YT-CA ngày 

16/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Y tế, Bộ Công an về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số        /TTr-SLĐTBXH ngày      /10/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành 

về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

DỰ THẢO 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-21-2016-qd-ttg-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-4c265.html
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng    năm 

2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Tư pháp, Tài chính, Y tế, 

Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể Thao và Du 

lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để báo cáo); 

- TTr. Tỉnh ủy và HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp 

- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUY CHẾ 

Phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:      / 2024 /QĐ-UBND ngày     tháng   năm 

2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm 

phối hợp trong thực hiện các hoạt động phòng, chống và hỗ trợ, can thiệp đối 

với người bị bạo lực giới của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; 

c) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - 

nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. 

d) Các cơ sở trợ giúp hỗ trợ người bị bạo lực giới giới gồm: cơ sở trợ giúp 

xã hội theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ sở y 

tế, Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa.  

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc phối hợp 

1. Mục đích phối hợp 

a) Đảm bảo các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới được thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo và hạn chế 

khoảng trống; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các 

vụ việc bạo lực trên cơ sở giới. 

b) Phát huy trách nhiệm, tinh thần chủ động phối hợp của từng cơ quan, 

đơn vị, cá nhân trong việc thực các hoạt động phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới; huy động nguồn lực nhằm phát huy tối đa hiệu quả cung cấp các dịch vụ 

thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới. 

2. Nguyên tắc phối hợp 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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a) Bảo đảm thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động, chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên và hiệu quả trong các hoạt 

động phối hợp liên ngành. 

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ 

quan phối hợp và các tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, triển khai các hoạt 

động phối hợp. 

d) Bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác, thông tin bí mật đời sống 

riêng tư, bí mật cá nhân của người bị bạo lực giới theo quy định của pháp luật. 

đ) Lấy người bị bạo lực giới làm trung tâm trên cơ sở tôn trọng ý kiến, 

quyền tự quyết của người bị bạo lực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu 

chủ động, kịp thời, phù hợp với nhu cầu của người bị bạo lực giới. 

Điều 3. Nội dung phối hợp 

1. Phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành về hoạt động phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới.  

2. Phối hợp trong cung cấp dịch vụ thiết yếu đối với người bị bạo lực giới 

trên cơ sở giới và người có nguy cơ bị bạo lực. 

3. Phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp đối với người bị bạo 

lực trên cơ sở giới. 

4. Phối hợp về cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới. 

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo 

lực trên cơ sở giới được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý 

ngân sách hiện hành; kinh phí từ các nguồn huy động, vận động và tài trợ, viện 

trợ hợp pháp. 

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp 

tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã lập dự toán chi ngân sách hằng năm, trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo thực hiện chất lượng, hiệu quả các 

hoạt động phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo chức năng quản lý và phân 

cấp quản lý ngân sách nhà nước. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Phối hợp trong chỉ đạo, điều hành về hoạt động phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới  

1. Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Thường xuyên kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, ban hành quy chế 

hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp với định hướng chung của Trung ương, của 
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Tỉnh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về công tác bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ tại địa phương; phân công trách nhiệm thực hiện và phối hợp 

của từng thành viên trong Ban. 

b) Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện chính sách, cung cấp dịch vụ 

thiết yếu, tổ chức hoạt động phòng, chống bạo lực giới; bố trí nguồn lực hỗ trợ 

người bị bạo lực giới phải điều trị do thương tích nặng hoặc bị tổn thương 

nghiêm trọng phải hồi phục lâu dài. 

2. Cơ quan thường trực và đơn vị thành viên các cấp 

a) Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và 

công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội ở cấp xã là 

thường trực thay mặt Ủy ban nhân dân cùng cấp điều phối các hoạt động liên 

ngành thuộc phạm vi quy chế này. 

b) Cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan 

xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành hằng năm và tổ chức triển khai, thực 

hiện theo hệ thống quản lý ngang cấp và theo ngành dọc từ cấp trên đến cấp 

dưới. 

c) Thực hiện cơ chế họp và báo cáo liên ngành theo tháng đối với cấp xã, 

theo quý đối với cấp huyện và hàng năm kiểm tra, giám sát, báo cáo việc thực 

hiện quy chế. 

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ 

nữ các cấp, các cơ sở trợ giúp xã hội người bị bạo lực giới, Trung tâm Cung cấp 

dịch vụ Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 

2, Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

Thanh Hóa: cử bộ phận, cán bộ đầu mối thực hiện công tác phối hợp liên ngành 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.  

Điều 6. Phối hợp trong cung cấp dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo 

lực trên cơ sở giới và người có nguy cơ bị bạo lực 

1. Dịch vụ thiết yếu là bao gồm những dịch vụ cốt lõi được cung cấp bởi 

các ngành y tế, dịch vụ xã hội, tư pháp và hành pháp. Các dịch vụ ở mức tối 

thiểu cần bảo đảm các quyền, sự an toàn và sức khỏe của người bị bạo lực giới. 

2. Cơ quan thường trực ở cấp tỉnh, huyện, xã: khi tiếp nhận thông tin phải 

kết nối với bộ phận, cán bộ đầu mối liên ngành và tổ chức cung cấp dịch vụ để 

trợ giúp người bị bị bạo lực và người có nguy cơ bị bạo lực.  

a) Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Thanh Hóa - đơn vị trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và kết nối cung cấp dịch vụ 

thiết yếu ở tuyến tỉnh đối với các trường hợp đề nghị Trung tâm hoặc các cơ sở trợ 

giúp tỉnh hoặc các trường hợp do sở, ngành, đơn vị của tỉnh và tuyến dưới chuyển 

lên, tuyến Trung ương chuyển xuống. Thực hiện quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ 

trợ, xử lý vụ việc và quản lý trường hợp đối với người tạm lánh tại Trung tâm. 

b) Cơ quan thường trực cấp huyện chủ trì kết nối cung cấp dịch vụ thiết 

yếu ở tuyến huyện đối với các trường hợp đề nghị huyện trợ giúp hoặc các 
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trường hợp do tuyến xã chuyển lên, do huyện khác chuyển sang hoặc các cơ 

quan của tỉnh chuyển xuống. Thực hiện quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ, xử 

lý vụ việc và quản lý trường hợp tạm lánh tại cơ sở trợ giúp cấp huyện. 

c) Cán bộ thường trực cấp xã chủ trì kết nối cung cấp dịch vụ thiết yếu ở 

tuyến xã đối với các trường hợp đề nghị xã, phường, thị trấn trợ giúp hoặc các 

trường hợp do cấp huyện, tỉnh chuyển xuống; điều phối các thành viên liên quan 

ở cấp xã thực hiện quy trình tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ, xử lý vụ việc theo thẩm 

quyền, điều kiện thực tế và khả năng của xã; lập hồ sơ quản lý trường hợp tại 

cộng đồng; theo dõi đánh giá người bị bạo lực giới hòa nhập cộng đồng; đề nghị 

chuyển lên tuyến huyện, tỉnh trợ giúp đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền, 

khả năng của xã hoặc trường hợp phức tạp, cán bộ thường trực xã chưa có kinh 

nghiệm trong tư vấn, trợ giúp nạn nhân. 

3. Các cơ quan, đơn vị đầu mối cung cấp dịch vụ Tư pháp, Y tế, Công an, 

cơ sở trợ giúp xã hội chủ động và phối hợp kịp thời với cơ quan thường trực 

cùng cấp để xác định nhu cầu cần trợ giúp, tư vấn và cung cấp dịch vụ thiết yếu 

cho người bị bạo lực giới. 

Điều 7. Phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp đối với 

người bị bạo lực trên cơ sở giới 

1. Phối hợp tiếp nhận, xử lý thông tin và báo cáo kết quả xử lý, xác minh 

thông tin  

a) Tiếp nhận thông tin 

- Cơ quan tiếp nhận thông tin là một trong các cơ quan sau đây: UBND cấp 

xã; Cơ quan Công an cấp xã hoặc Công an nơi gần nhất, đường dây nóng 113; 

Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công 

tác xã hội Thanh Hóa, Đường dây nóng 18001744, Trung tâm Bảo trợ xã hội, 

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2; các cơ sở trợ giúp, hỗ trợ người bị bạo lực giới 

khác. 

- Người tiếp nhận thông tin có trách nhiệm: ghi chép đầy đủ thông tin do cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cung cấp; lưu giữ thông tin liên lạc của người báo cáo 

hoặc người cung cấp thông tin để tiếp tục liên hệ hoặc hướng dẫn, hỗ trợ, can 

thiệp, xử lý đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chuyển gửi an toàn cho người bị 

bạo lực giới.  

b) Phối hợp xử lý thông tin 

- Nơi đã tiếp nhận thông tin ban đầu về các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới 

có trách nhiệm:  

+ Thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc để thực 

hiện các bước tiếp theo của quy trình và theo khả năng của mình tham gia ngăn 

chặn hành vi bạo lực giới. 

+ Đối với trường hợp cơ quan Công an cấp tỉnh, huyện, xã gần nơi xảy ra 

vụ việc khi tiếp nhận, tố giác về đối tượng có hành vi bạo lực trên cơ sở giới 

trong phạm vi, quyền hạn của mình phải kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi bạo 
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lực giới theo thẩm quyền; đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi xảy 

ra vụ việc để kịp thời theo dõi vụ việc. 

- Khi có thông tin về trường hợp người bị bạo lực giới: các cơ quan, tổ 

chức tiếp nhận thông tin cần nắm thông tin của người tiếp nhận để tiếp tục liên 

hệ hoặc có cơ sở hướng dẫn, đề nghị hỗ trợ, can thiệp, xử lý nếu các trường hợp 

liên quan đến người bị bạo lực giới không được giải quyết kịp thời làm ảnh 

hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực giới. 

- UBND xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an và các 

tổ chức, cá nhân liên quan kiểm tra tính xác thực thông tin về vụ việc bạo lực 

trên cơ sở giới; đánh giá sơ bộ thực trạng vụ việc, nguy cơ mất an toàn và mức 

độ gây tổn hại đối với người bị bạo lực giới để có các biện pháp hỗ trợ, can thiệp 

kịp thời.  

b) Báo cáo kết quả xử lý, xác minh thông tin 

Báo cáo kết quả xử lý thông tin: ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, 

UBND cấp xã và cơ quan Công an kiểm tra, xử lý tính xác thực của thông tin. 

Đồng thời, báo cáo nhanh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, 

thị xã, thành phố bằng điện thoại hoặc văn bản để phối hợp và triển khai các 

biện pháp hỗ trợ, can thiệp theo quy định. 

2. Đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của nạn nhân và thực hiện các 

biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời cho người bị bạo lực giới. 

a) Đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của người bị bạo lực giới. 

UBND cấp xã/cơ sở trợ giúp phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của người bị 

bạo lực giới trong vòng 06 giờ làm việc kể từ khi có kết quả xác thực về vụ việc. 

b) Hỗ trợ người bị bạo lực giới khám, điều trị, giám định chứng thương, xử 

lý vụ việc 

- Cấp giấy giới thiệu đi khám, điều trị khẩn cấp: 

+ Công an cấp xã cấp Giấy giới thiệu cho người bị bạo lực giới đến cơ 

quan y tế trên địa bàn khám, điều trị khẩn cấp, xác định thương tích ban đầu; cử 

cán bộ cùng tham gia trong việc khám xác nhận thương tích và thu nhập bằng 

chứng làm cơ sở hành chính.  

+ Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, Công an cấp xã đề nghị cơ quan điều 

tra cấp Giấy giới thiệu người bị bạo lực giới đến Trung tâm giám định pháp y 

tỉnh để khám lấy y chứng, cử người tham gia việc khám lấy y chứng, hướng dẫn 

người bị bạo lực giới và gia đình các thủ tục pháp lý theo quy định và thông tin 

cho các cơ quan chức năng để biết. 

+ Trường hợp người bị bạo lực giới tạm lánh tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ 

sở trợ giúp xã hội đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy giới thiệu đi 

khám, điều trị và cử cán bộ đi cùng. 

- Khám, điều trị khẩn cấp, giám định chứng thương: 



6 

 

+ Bệnh viện, cơ sở y tế có trách nhiệm: ưu tiên tiếp nhận, khám điều trị cho 

người bị bạo lực giới theo Thông tư số 24/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ Y tế 

và quy định hiện hành; hướng dẫn, hỗ trợ người bị bạo lực giới lưu giữ bằng 

chứng trước khi phẫu thuật và chữa trị; thông tin nhanh đến cơ quan cùng cấp để 

phối hợp hỗ trợ người bị bạo lực giới; thông báo kết quả khám, điều trị ban đầu 

của người bị bạo lực giới cho UBND cấp xã và cơ quan cấp Giấy giới thiệu. Căn 

cứ kết quả khám và điều trị ban đầu cho người bị bạo lực giới, Chủ tịch UBND 

cấp xã hoặc cơ sở trợ giúp xã hội phối hợp với Công an xã, các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị liên quan tiến hành việc đánh giá nguy cơ ban đầu, mức độ tổn hại của 

người bị bạo lực giới. Đồng thời, phân loại vụ việc: Vụ việc vi phạm hành 

chính; Vụ án hình sự (tội phạm); Vụ việc chưa đến mức xử lý hành chính hoặc 

hình sự . 

Nếu phát hiện, nghi có dấu hiệu tội phạm: thông tin nhanh nhất đến cơ 

quan điều tra; phối hợp với cơ quan điều tra và Trung tâm Giám định pháp y 

tỉnh để khám giám định, lưu trữ hồ sơ khám, điều trị của người bị bạo lực giới 

phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Trung tâm Giám định pháp y tỉnh có trách nhiệm: tiếp nhận, khám, cấp y 

chứng cho người bị bạo lực giới khi có Giấy giới thiệu của cơ quan chức năng. 

Trong thời hạn sớm nhất cung cấp kết quả cho cơ quan công an, cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền, cơ quan Cánh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra, xử 

lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo tỉnh bảo mật thông tin. 

Ngay sau khi có kết luận giám định Trung tâm Giám định pháp y tỉnh phải 

gửi kết luận giám định cho cơ quan trưng cầu giám định. Sau khi nhận được kết 

luận giám định, cơ quan đã trưng cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho 

Viện Kiểm sát nhân dân thực hành công tố và kiểm sát điều tra. 

+ Căn cứ kết luận giám định, cơ quan điều tra cấp huyện phải thông báo kết 

luận giám định cho người bị bạo lực giới, cơ quan kiến nghị khởi tố, người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực giới. 

- Cơ quan điều tra có thẩm quyền nhanh chóng xử lý, giải quyết vụ án, vụ 

việc theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật có liên 

quan. Kết quả xử lý vụ án, vụ việc phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp 

xã nơi xảy ra vụ việc, nơi người bị bạo lực giới cư trú và gia đình người bị bạo 

lực giới. 

c) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời cho người bị bạo lực 

giới trong trường hợp đặc biệt, khẩn cấp. 

- Các biện pháp can thiệp khẩn cấp: 

+ Các biện pháp can thiệp khẩn cấp như: tạm lánh, cách ly tạm thời, chăm 

sóc thay thế, hỗ trợ người bị bạo lực giới được thực hiện trong thời gian nhanh 

nhất kể từ thời điểm nhận được thông tin đối với trường hợp người bị bạo lực 

giới đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, 

nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc vợ/chồng, con đẻ 

chính là người gây tổn hại cho người bị bạo lực giới. 
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+ UBND cấp xã quyết định các biện pháp can thiệp khẩn cấp và bố trí, thực 

hiện hỗ trợ cho người bị bạo lực giới tại xã để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

người bị bạo lực giới. Trường hợp xã không đảm bảo điều kiện hỗ trợ hoặc do 

nhu cầu của người bị bạo lực giới cần chuyển tuyến: UBND cấp xã chuyển gửi 

người bị bạo lực giới đến tạm lánh tại cơ sở trợ giúp/tạm lánh của huyện qua 

Phòng LĐTBXH hoặc đến cơ sở trợ giúp của tỉnh: Trung tâm Cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 để 

thực hiện can thiệp khẩn cấp; cử người đưa, bàn giao người bị bạo lực giới cho 

cơ sở trợ giúp/nhà tạm lánh. 

- Thực hiện biện pháp tạm lánh: 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp tạm lánh cho 

người bị bạo lực giới và hỗ trợ các điều kiện để thực hiện tạm lánh cho người bị 

bạo lực giới. 

+ Cơ sở trợ giúp cấp huyện, tỉnh: bố trí tạm lánh nếu người bị bạo lực giới 

có nhu cầu tạm lánh ở tuyến huyện, tuyến tỉnh; thực hiện chăm sóc, hỗ trợ, quản 

lý người bị bạo lực giới theo quy định trong thời gian tối đa 03 tháng theo quy 

định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và các 

văn bản liên quan; cung cấp các dịch vụ thiết yếu cần thiết, phù hợp với nhu cầu 

của người bị bạo lực giới; đề nghị và phối hợp với cơ quan Công an để bảo vệ an 

toàn cho người bị bạo lực và cán bộ, nhân viên có liên quan. 

+ Trường hợp chưa đảm bảo điều kiện an toàn cho người bị bạo lực giới 

hoặc tòa án đang thụ lý, giải quyết vụ việc, Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện hoặc 

cơ sở trợ giúp quyết định tiếp tục kéo dài thời gian tạm lánh/cách ly/chăm sóc 

thay thế cho đến khi người bị bạo lực giới được đánh giá bảo đảm điều kiện an 

toàn khi hòa nhập. 

+ Công an các cấp thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các hành vi 

đe dọa hoặc gây bạo lực, xâm hại; cung cấp, trao đổi thông tin với Cơ quan/Bộ 

phận thường trực cùng cấp để đảm bảo hiệu quả trong công tác phối hợp và bảo 

vệ tốt nhất cho người bị bạo lực giới; bảo vệ người tố cáo, người cung cấp thông 

tin; hướng dẫn người bị bạo lực giới và gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý để 

bảo vệ người bị bạo lực giới và xử lý người vi phạm. 

+ Bệnh viện, cơ sở y tế: Bố trí tạm lánh cho người bị bạo lực giới trong 

trường hợp người bị bạo lực đ giới ang điều trị bị đe dọa theo quy định tại 

Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đề nghị 

và phối hợp với cơ quan Công an để bảo vệ người bị bạo lực giới và cán bộ, 

nhân viên y tế liên quan. 

- Thực hiện biện pháp cấm tiếp xúc: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tạm thời áp dụng biện pháp 

cấm tiếp xúc giữa người gây bạo lực và người bị bạo lực giới mỗi lần không quá 

03 ngày trong các trường hợp sau đây: 

+ Có đề nghị của người bị bạo lực giới hoặc người đại diện theo pháp luật 

của người bị bạo lực giới hoặc cơ sở trợ giúp xã hội hỗ trợ người bị bạo lực giới 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-20-2021-nd-cp-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-24-2017-tt-byt-tiep-nhan-cham-soc-y-te-thong-ke-nguoi-benh-la-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh-350391.aspx
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đối với hành vi bạo lực gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc 

đe dọa tính mạng của người bị bạo lực giới.  

Trường hợp cơ sở trợ giúp xã hội hỗ trợ người bị bạo lực giới đề nghị thì 

phải được sự đồng ý của người bị bạo lực hoặc người giám hộ, người đại diện 

theo pháp luật của người bị bạo lực giới; 

+ Hành vi bạo lực đe dọa tính mạng của người bị bạo lực giới. 

+ Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp 

xã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc; trường hợp không ra 

quyết định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, 

người đề nghị biết. 

+ Quyết định cấm tiếp xúc có hiệu lực ngay sau khi ký ban hành và được 

gửi cho người có hành vi bạo lực, người bị bạo lực giới, Trưởng Công an xã, 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nơi cư trú của người bị bạo lực giới. 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cấm tiếp xúc có thẩm 

quyền hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc. Việc hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc 

thực hiện trong trường hợp sau đây: 

(1) Có yêu cầu của người đề nghị ra quyết định cấm tiếp xúc; 

(2) Người bị bạo lực giới, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp 

luật của người bị bạo lực giới, gia đình không đồng ý với quyết định cấm tiếp 

xúc; 

(3) Khi xét thấy biện pháp này không còn cần thiết.  

3. Thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp 

a) Sau khi có kết quả đánh giá ban đầu, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp 

với cơ quan, tổ chức, thân nhân của người bị bạo lực giới thực hiện việc thu thập 

thông tin, đánh giá các vấn đề/nguy cơ cụ thể, trên cơ sở thống nhất với người bị 

bạo lực giới để đánh giá và xác định nhu cầu cần hỗ trợ. 

b) Trường hợp người bị bạo lực giới được hỗ trợ, can thiệp tạm lánh tại 

cộng đồng hoặc địa chỉ tin cậy tại xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì 

họp với Công an xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: đại diện tổ dân cư, 

khu phố và thân nhân của người bị bạo lực giới trừ trường hợp thân nhân là 

người có hành vi bạo lực, xâm hại để đánh giá nguồn lực và biện pháp hỗ trợ, 

bảo vệ phù hợp với nhu cầu thực tế của người bị bạo lực giới. 

c) Trường hợp người bị bạo lực giới tạm lánh tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

huyện/tỉnh: cơ sở trợ giúp xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trao đổi 

thông tin, đề nghị phối hợp xác minh, đánh giá nguy cơ, đánh giá nhu cầu của 

đối tượng để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ kịp thời cho đối tượng. 

4. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

Căn cứ vào kết quả thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ, can 

thiệp, bảo vệ đối với người bị bạo lực giới, Ủy ban nhân dân cấp xã/các cơ sở trợ 

giúp xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp. Quyết 
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định được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện, phối hợp 

và người bị bạo lực giới trong ngày ký ban hành. 

5. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho người bị bạo lực giới và cung 

cấp dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới. 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã/ cơ sở trợ giúp thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp tại địa phương/cơ sở: 

- Ban hành quyết định chuyển tuyến khi cần thiết; giám sát tiến độ thực 

hiện và hỗ trợ khi cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch; điều phối và vận 

động nguồn lực. 

- Làm đầu mối liên lạc thường xuyên với người bị bạo lực giới để đảm bảo 

tiến trình cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người bị bạo lực giới. 

- Kết nối dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn xã, huyện, tỉnh; cung cấp kiến thức, kỹ 

năng cơ bản về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn 

phương thức tiếp cận các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ người bị bạo lực giới trong và 

ngoài địa bàn; truyền thông, vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

tham gia phối hợp trong quy trình cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người bị bạo lực giới. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ, can thiệp; kịp thời 

bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho phù hợp với những vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn giải quyết vụ việc. 

- Hỗ trợ, thực hiện việc triển khai các chính sách trợ giúp người bị bạo lực  

giới; đề xuất các nguồn cứu trợ đột xuất, hỗ trợ làm các thủ tục liên quan tới tạm 

lánh. 

b) Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm: tiếp nhận, khám và điều 

trị cho người bị bạo lực trên cơ sở giới; nếu xác định rõ đối tượng xâm hại tình 

dục có nhiễm HIV/AIDS khẩn trương chuyển nạn nhân đến các cơ sở điều trị 

HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh để được tư vấn, khám và điều trị phòng nhiễm 

HIV/AIDS kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 5968/QĐ-

BYT ngày 31/12/2021 về việc điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; chuyển tuyến 

trường hợp người bị bạo lực giới cần giám định hay điều trị y tế ở tuyến cao 

hơn. Ghi chép, chụp ảnh chứng tích, lưu giữ chứng cứ ban đầu của người bị bạo 

lực giới nhằm phục vụ cho công tác điều tra đối với các trường hợp người bị bạo 

hành, xâm hại tình dục. Cung cấp các dịch vụ trị liệu tâm lý, giúp người bị bạo 

lực giới ổn định, phục hồi về tinh thần. 

c) Công an cấp xã có trách nhiệm: thực hiện các biện pháp bảo vệ người bị 

bạo lực giới, nhân chứng trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can 

thiệp; theo dõi, giám sát hành vi của người gây bạo lực, xâm hại và thông báo 

định kỳ cho Bộ phận thường trực cấp xã; hỗ trợ thủ tục pháp lý cho người bị bạo 

lực giới; xử lý và đề nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền của cấp xã; kịp thời 

báo cáo và chuyển tuyến cho cơ quan Công an cấp cao hơn đối với vụ việc phức 

tạp, có dấu hiệu tội phạm. 
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d) Tư pháp cấp xã: tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý cho người bị 

bạo lực giới và gia đình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị 

bạo lực giới trước các cơ quan tố tụng; tham mưu UBND cấp xã các giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn; hỗ trợ cung 

cấp kiến thức, hiểu biết về luật pháp, pháp lý cho người bị bạo lực giới và gia 

đình khi có nhu cầu. 

đ) Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội, cơ sở trợ giúp người bị 

bạo lực giới có trách nhiệm: tiếp nhận, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp bị bạo 

lực trên cơ sở giới khi có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp hoặc khi người bị bạo lực giới 

có nhu cầu tạm lánh để đảm bảo an toàn. Kết nối với các cơ quan chức năng: Y 

tế, Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở cung cấp 

dịch vụ cho người bị bạo lực giới theo cơ chế “Một cửa” tại Trung tâm Cung cấp 

dịch vụ Công tác xã hội; kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 

111; các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới trong và ngoài tỉnh 

để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cần thiết trong trường hợp tỉnh chưa có 

loại dịch vụ này. 

6. Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 

- UBND xã/cơ sở trợ giúp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tổ chức rà soát, đánh giá việc thực 

hiện kế hoạch. 

- Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá Ủy ban nhân dân xã/cơ sở trợ giúp có 

trách nhiệm: 

+ Lập biên bản kết thúc quản lý đối tượng có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã/người đứng đầu cơ sở. 

+ Tiếp tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu người bị bạo 

lực giới vẫn có nguy cơ tiếp tục bị bạo lực, xâm hại hoặc các yếu tố về thể chất, 

tâm lý, nhận thức và tình cảm của người bị bạo lực giới chưa ổn định. 

Điều 8. Phối hợp trong cung cấp thông tin, thống kê, báo cáo về phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới 

1. Trách nhiệm thống kê, báo cáo 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì hướng dẫn, tổng hợp, báo 

cáo số liệu, vụ việc về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì, hướng dẫn, thu thập, thống kê 

báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. 

c) Sở Y tế: chủ trì, hướng dẫn các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập 

trên địa bàn tỉnh thống kê, báo cáo các trường hợp người bệnh là người bị bạo 

lực giới; tổng hợp số liệu các trường hợp người bệnh là người bị bạo lực giới 

trên địa bàn tỉnh. 



11 

 

d) Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn, thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo 

kết quả tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới. 

đ) Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố 

báo cáo thống kê số liệu, tình hình, kết quả hỗ trợ, can thiệp, xử lý về bạo lực 

trên cơ sở giới trong phạm vi quản lý. 

e) Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: báo cáo kết quả phối hợp hỗ 

trợ, can thiệp, xử lý vụ việc bạo lực trên cơ sở giới theo chức năng quản. 

2. Chế độ thông tin, báo cáo 

a) Báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm 

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phạm vi, 

chức năng quản lý gửi kết quả hỗ trợ, can thiệp, xử lý về bạo lực trên cơ sở giới 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/6 (đối với báo cáo 6 

tháng); ngày 15/12 (đối với báo cáo năm) để tổng hợp; Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội trước ngày 25/6 (đối với báo cáo 6 tháng); trước ngày 25/12 (đối 

với báo cáo năm). 

b) Báo cáo nhanh, khẩn cấp hoặc đột xuất 

- UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện báo cáo nhanh (khẩn) 

kết quả xác thực vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới đến UBND cấp 

huyện. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện gửi báo 

cáo nhanh (khẩn) kết quả xác thực vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc gửi báo cáo đột xuất khi được cơ 

quan có thẩm quyền yêu cầu.  

- Hình thức báo cáo bằng điện thoại để các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp 

thời nắm thông tin và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, xử lý ngày sau đó gửi báo 

cáo bằng văn bản. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy chế này. 

b) Là đầu mối hướng dẫn chuyên môn; phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan hỗ trợ giải quyết các trường hợp nghiêm trọng và vượt khả năng giải 

quyết của đơn vị, địa phương.    
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c) Chỉ đạo Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa, các cơ 

sở trợ giúp xã hội phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp huyện, 

cấp xã thực hiện tiếp nhận, can thiệp, hỗ trợ và chuyển gửi an toàn người bị bạo 

lực giới tạm lánh tại cơ sở; phối hợp, hỗ trợ địa phương tư vấn, kết nối dịch vụ 

trợ giúp người bị bạo lực giới tại cộng đồng; theo dõi, đánh giá việc hỗ trợ người 

bị bạo lực giới hòa nhập.  

d) Chủ trì, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá liên ngành về phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

đ) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực 

hiện Quy chế và các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

2. Công an tỉnh 

 a) Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã triển khai thực 

hiện và đảm bảo công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy 

định của Quy chế. 

b) Chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ người bị bạo lực, xâm hại, nhân chứng 

trong suốt quá trình thực hiện can thiệp, hỗ trợ; theo dõi, giám sát hành vi của 

người gây bạo lực, xâm hại; hỗ trợ thủ tục pháp lý cho người bị bạo lực giới; xử 

lý và đề nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo và chuyển tuyến 

cho cơ quan Công an cấp cao hơn đối với vụ việc phức tạp, có dấu hiệu tội 

phạm. 

c) Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và chỉ đạo Công an cấp 

huyện điều tra, truy tố, giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của 

pháp luật các đối tượng có hành vi bạo lực trên cơ sở giới. Kiên quyết xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc 

không giải quyết các vụ việc gây bạo lực trên cơ sở giới. 

d) Chủ động trao đổi cung cấp các thông tin, quá trình xử lý và kết quả 

giải quyết trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là các trường hợp 

được phát hiện qua công tác phòng, chống tội phạm) với ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

đ) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các 

chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; cử đơn vị đầu mối về 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tham gia các hoạt động phối 

hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

e) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan 

thông tin chính xác, kịp thời về nội dung, kết quả giải quyết, xử lý các trường 

hợp về bạo lực trên cơ sở giới để định hướng dư luận xã hội. 

3. Sở Y tế 
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a) Chỉ đạo hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế triển khai thực hiện và đảm bảo 

công tác phối hợp với các đơn vị liên quan theo quy định của quy chế. 

b) Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan thực hiện tiếp nhận, khám và điều trị kịp thời cho người bị bạo lực 

giới; chuyển tuyến trường hợp người bị bạo lực giới cần giám định hay điều trị y 

tế ở tuyến cao hơn; phát huy vai trò của Phòng Công tác xã hội/Tổ công tác xã 

hội tại các bệnh viện trong việc tư vấn, tham vấn nhằm ổn định tâm lý cho người 

bị bạo lực giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người bị bạo lực giới; bố 

trí cán bộ chuyên môn trực tiếp tham gia tư vấn, trị liệu tâm lý cho người bị bạo 

lực giới tại các cơ sở trợ giúp xã hội, Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã 

hội tỉnh khi được đề nghị. 

c) Chỉ đạo Trung tâm Pháp y tỉnh tiếp nhận, khám, cấp y chứng cho người 

bị bạo lực giới khi có yêu cầu của cơ quan công an hay cung cấp kết luận giám 

định cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc 

theo quy định của pháp luật.  

d) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các 

chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; cử đơn vị đầu mối về 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tham gia các hoạt động phối 

hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Sở Tư pháp 

a) Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Phòng Tư pháp cấp 

huyện và công chức tư pháp cấp xã trong việc tư vấn, tham vấn, hỗ trợ thủ tục 

pháp lý cho người bị bạo lực giới, gia đình của người bị bạo lực giới và đảm bảo 

công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan được quy định tại Quy chế 

này và các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các 

chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; cử đơn vị đầu mối về 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tham gia các hoạt động phối 

hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ được giao về 

phòng, chống bạo lực gia đình đến các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị có 

liên quan và địa phương; phối hợp đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Quy chế. 

b)  Chỉ đạo cơ sở kiểm tra đôn đốc, tổng hợp số liệu và báo cáo vụ việc bạo 

lực gia đình, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng các 

chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; phối hợp với các 

ngành liên quan trong công tác hỗ trợ, can thiệp, xử lý nghiêm minh và kịp thời 

các vụ bạo lực gia đình; cử đơn vị đầu mối về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 

trên cơ sở giới tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành theo đề nghị của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội.  
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6. Sở Tài chính 

a)  Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu bố trí 

kinh phí để thực hiện công tác phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới. 

b) Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động phòng ngừa và ứng 

phó với bạo lực trên cơ sở giới và kinh phí thực hiện Quy chế do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ từ nguồn 

kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới. 

c) Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã bố trí đảm bảo nguồn kinh phí để 

thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới theo quy định của pháp luật về Nnân sách nhà nước. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống thông tin cơ 

sở thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về nội dung, kết quả xử lý, giải quyết 

các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới giới nhằm cung cấp cho người dân 

những thông tin chính thống, tránh gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.  

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên 

quan thường xuyên cung cấp các thông tin liên quan đến phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới tại Hội nghị giao ban báo chí để các cơ quan thông tấn, báo chí kịp 

thời thông tin đảm bảo đúng định hướng và phản ánh đúng sự thật; hướng dẫn các 

cơ quan, tổ chức phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời tuyên truyền 

về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

8. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh 

a) Trong phạm vi chức năng, Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án Nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giải quyết kịp thời, xử lý 

nghiêm minh đối với các bị cáo trong các vụ án hình sự có liên quan đến bạo lực 

trên cơ sở giới. 

b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới, đẩy 

nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm giải quyết vụ án đúng quy 

định pháp luật. 

c) Phối hợp các cơ quan truyền thông trong việc đưa tin các vụ án liên quan 

đến bạo lực trên cơ sở giới nhằm tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật trong Nhân dân. 

9. Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây 

bạo lực trên cơ sở giới; thường xuyên rà soát hồ sơ các vụ án có liên quan và có 
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biện pháp xử lý dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài nhằm đảm bảo quyền, lợi 

ích hợp pháp của người bị bạo lực giới. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

a) Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên cấp huyện, cấp xã thường xuyên kêu gọi, vận động thành viên trong hệ 

thống và toàn xã hội mạnh dạn tố giác, thông tin kịp thời đến các cơ quan có 

thẩm quyền khi phát hiện các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới giới. 

b) Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các huyện, cấp xã cử cán bộ theo dõi, tham gia thực hiện các hoạt động trợ 

giúp người bị bạo lực giới theo đề nghị của Cơ quan/Bộ phận Thường trực cấp 

huyện, cấp xã; vận động nguồn lực hỗ trợ người bị bạo lực giới trong quá trình 

điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe.  

11. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan: Tích cực phối 

hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong 

quá trình triển khai thực hiện Quy chế theo phạm vi chức năng quản lý. 

Điều 10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

1. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức liên quan tại địa 

phương thực hiện quy chế. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo và đề xuất hỗ trợ, 

can thiệp các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới. 

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng, cơ quan chuyên môn và các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tại địa phương triển khai, phối hợp thực hiện 

quy trình hỗ trợ người bị bạo lực giới; kịp thời thực hiện các biện pháp khẩn cấp 

để bảo vệ người bị bạo lực giới. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện và đảm 

bảo công tác phối hợp với các ngành liên quan; là đầu mối hướng dẫn chuyên 

môn, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ giải quyết 

các trường hợp nghiêm trọng và vượt khả năng giải quyết của địa phương. 

4. Đề nghị xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che dấu, thông tin, 

không tố giác các hành vi bạo lực giới hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ 

việc. 

5. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất các đơn vị, 

tổ chức, cá nhân việc thực hiện Quy chế trên địa bàn. 

6. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc để xảy ra tình trạng 

không kịp thời hỗ trợ, can thiệp, xử lý các trường hợp bị bạo lực trên cơ sở giới 

xảy ra trên địa bàn. 

Điều 11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 
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1. Trực tiếp giải quyết các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trên địa 

bàn quản lý; củng cố, duy trì mạng lưới cộng tác viên xã hội, hội viên các tổ 

chức đoàn thể tại thôn, bản, khu phố, phát huy vai trò của cộng tác viên trong 

việc hỗ trợ, can thiệp, trợ giúp người bị bạo lực giới. Trường hợp vượt quá khả 

năng hay vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

làm văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền hoặc chuyển tuyến tới dịch vụ 

chuyên biệt. 

2. Quản lý tốt những đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực trên cơ sở giới; 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của quy chế này thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính 

hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc không kịp thời giải quyết các vụ việc 

bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn quản lý và giáp ranh. 

4. Củng cố, phát huy vai trò của địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh, các điểm tư 

vấn cộng đồng và trong trường học trên địa bàn để tư vấn, hỗ trợ, can thiệp kịp 

thời đối với người bị bạo lực giới; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Cung cấp 

dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa trong việc hỗ trợ, can thiệp các trường hợp 

khẩn cấp; thường xuyên theo dõi, đánh giá và hỗ trợ người bị bạo lực giới hòa 

nhập cộng đồng. 

5. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu: hòa giải ở cơ sở, góp ý 

phê bình tại cộng đồng, xử lý hành chính theo thẩm quyền để răn đe và ngăn 

chặn hành vi bạo lực tái diễn. Trường hợp vượt quá khả năng hay vượt quá thẩm 

quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm văn bản báo cáo cơ 

quan có thẩm quyền hoặc chuyển tuyến tới dịch vụ chuyên biệt. 

6. Cung cấp thông tin cho cơ quan báo, đài về nội dung, kết quả giải quyết, 

xử lý vụ việc nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố về việc không báo cáo vụ việc, chậm trễ trong giải quyết các vụ việc 

bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh, vướng 

mắc, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông tin, phản ánh (bằng văn bản) về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
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